

		
	



	

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
· Tên học phần: 
Tiếng Việt: KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG TRÌNH
Tiếng Anh: Construction electrical engineering
· Mã học phần: XD
· Số tín chỉ: 02
· [bookmark: _GoBack]Chương trình đào tạo trình độ: Kỹ sư
· Ngành học: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
· Hình thức đào tạo: Chính quy
· Học phần:		Tự chọn			Bắt buộc
· Các học phần tiên quyết (nếu có): Kiến trúc dân dụng
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
· Nghe giảng lý thuyết: 24 tiết
· Thực hành: 	          0 tiết
· Bài tập:   		          4 tiết                   
· Kiểm tra: 		          2 tiết	
· Đối tượng học tập:  Sinh viên 
· Khoa phụ trách học phần: Khoa Kỹ thuật công nghệ
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy
	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Email, điện thoại
	Nội dung giảng dạy

	1
	Huỳnh Phụng Hưng
	Thạc sĩ
	0908101412
	Lý thuyết + thực hành


3. Mục tiêu học phần
3.1. Mục tiêu chung
Giúp sinh viên nắm được khái niệm và các kiến thức cơ bản về phương pháp tính toán, lựa chọn các thành phần của sơ đồ cung cấp điện. An toàn cung cấp và sừ dụng điện, những kiến thức hiểu biết tối thiểu về an toàn diện cho CT trong quá trình thi công xây dựng, Hướng dẫn thiết kế điện cho công trình dân dụng và công trình công nghiệp …
3.2. Mục tiêu cụ thể
	TT
	Mục tiêu cụ thể

	I. Kiến thức

	MTHP1
	- Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan cơ bản của môn học Điện kỹ thuật Công trình.
- Giúp sinh viên  thiết kế mạng lưới điện và trang thiết bi Điện Kỹ Thuật Công trình. 

	II. Kỹ năng

	MTHP2
	- Nâng cao khả năng tư duy trong thiết kế Điện Kỹ Thuật CT dựa vào các nguyên tắc thiết kế, chỉ tiêu trang thiết bị diện công trình.
- Đưa ra các giải pháp thiết kế mạng lưới điện mang tính khoa học và hiệu quả cao.

	III. Thái độ

	MTHP3
	Yêu thích và ý thức được nhiệm vụ của bản thân với môn học, ngành học; Lễ phép với thầy giáo cô giáo, giúp đỡ các bạn trong lớp. Nhận thức trách nhiệm của bản thân với nghề nghiệp và xã hội.


4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Môn học gồm Giới thiệu khái quát về hệ thống điện, các trang thiết bị điện cơ bàn và phụ tải điện trong CT. Giới thiệu những loại máy diên cung cấp năng lượng trong các CT, cách lựa chọn thiết bị theo nhu cầu sử dụng.Nguyên tắc và phương pháp tính toán, lựa chọn các thành phần của sơ đồ cung cấp điện. Chống Sét cho công trình Kiến Trúc. Giới thiệu hệ thống chống sét cổ điển Franklin gồm các phần cấu tạo, tính toán, lắp đặt. An toàn cung cấp và sừ dụng điện, những kiến thức hiểu biết tối thiểu về an toàn diện cho CT trong quá trình thi công xây dựng, Sừ dụng những quy định về an toàn điện do ngành điện ban hành. Hướng dẫn thiết kế cung cấp điện cho công trình, giới thiệu thiết kế cấp điện cho công trình gồm công trình dân dụng và công trình công nghiệp. Tất cả nội dung môn học được trình bày bao gồm 6 Chương.
5. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	TT
	Chuẩn đầu ra học phần

	A. Kiến thức

	CĐRHP1
	Nắm được đặc điểm kiến trúc và nguyên lý thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp

	
	Nắm được đặc điểm và nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp 1 tầng và nhiều tầng

	
	Nắm được nguyên lý thiết kế cấu tạo nhà Công nghiệp 1 tầng và nhiều tầng: kết cấu chịu lực, kết cấu bao che, kết cấu sàn nền…..

	
	Nắm được đặc điểm kiến trúc và nguyên lý thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp

	B. Kỹ năng

	CĐRHP2
	- Đọc hiểu bản vẽ thiết kế kiến trúc Công nghiệp

	
	- Thiết kế được kiến trúc tổng mặt bằng 1 xí nghiệp công nghiệp

	
	- Vận dụng những kiến thức đã học thiết kế sơ bộ không gian 1 nhà công nghiệp 1 tầng hoặc nhiều tầng theo dây chuyền công nghệ yêu cầu.

	
	- Chọn lựa vật liệu, giải pháp kết cấu chịu lực, kết cấu bao che, kết cấu sàn nền,….

	C. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	CĐRHP3
	Tự giác nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, tích cực tham gia phát biểu, thảo luận nhóm, làm bài tập nhóm

	
	Nhận thức trách nhiệm của bản thân với nghề nghiệp và xã hội


Sự đóng góp của chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đáp ứng mục tiêu học phần trình bày ở bảng sau.
Ma trận chuẩn đầu ra học phần đáp ứng mục tiêu học phần và đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tính tương quan thứ bậc)
	Mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra CTĐT 

	MTHP 01
	TB
	TB
	TB
	TB

	MTHP 02
	TB
	TB
	TB
	TB

	MTHP 03
	C
	C
	C
	C


Ghi chú: Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được đánh giá theo 3 mức: Thấp (T), Trung bình (TB), Cao (C).
6. Phương pháp tổ chức dạy học
	Phương pháp tổ chức dạy học
	Mục đích
	Đạt được CĐRHP

	I. Phương pháp dạy trực tiếp
	
	

	1. Thuyết giảng
	Trao đổi nội dung học tập về học phần 
	TB

	2. Tham luận
	Bàn luận 1 số vấn đề học thuật và công trình thực tế liên quan đến học phần 
	TB

	II. Phương pháp dạy học trực tuyến
	
	

	4. Câu hỏi gợi nhớ
	Nhớ nội dung học tập
	C

	5. Giải quyết vấn đề
	Giải quyết 1 số vấn đề cho công trình thực tế liên quan
	C

	6. Học theo tình huống
	Giải quyết 1 số tình huống cho công trình thực tế xảy ra
	C

	III. Phương pháp dạy học trải nghiệm
	
	

	7. Thực tập
	Tham quan công trình thực tế
	C

	8. Thực tế
	Tham quan 1 số công trình hay mô hình thực tế (nếu có)
	C

	IV. Phương pháp dạy học tương tác
	
	

	9. Thảo luận
	Bàn luận nội dung đã học tập và đề xuất giải pháp mới
	C

	10. Học nhóm
	Tăng tính học tập tập thể và hoàn thành công việc theo nhóm
	C

	V. Phương pháp tự học
	
	

	11. Bài tập ở nhà
	Ôn luyện lại kiến thức đã học
	TB


7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy - học
(Trình bày chi tiết từng nội dung)
	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy - học
	Tổng

	
	
	Lên lớp
	Thực tế, kiến tập
	Tự học, ngoại khóa,…
	

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Khác (TT, ĐA, ...)
	
	
	

	1
	Chương 1. Phụ tải điện công trình.
1.1. Những vấn đề chung.
1.2. Phân loại phụ tải điện theo nhóm nguồn cấp điện.
1.3.Tính nhu cầu sử dụng điện của các loại phụ tải điện.
1.4. Phụ tải chiếu sáng.
1.5. Phụ tải điện nhà ở gia đình.
1.6. Phụ tải điện nhà công cộng.
1.7. Phụ tải điện nhà công nghiệp.
1.8. Biểu đồ phụ tải điện.
	4
	
	
	
	
	4

	2
	Chương 2. Nguồn diện của CT.
2.1.Máy biến áp.  
2.2.Máy phát điện ký hiệu MFD.
2.3.Trạm biến áp hạ áp.
2.4.Trạm điện có nguồn dự phòng.
2.5.Phạm vi truyền trải điện có hiệu quả của các loại trạm biến áp phụ thuộc các loại trạm biến áp phụ.
	4
	
	
	
	
	4

	3
	Chương 3. Tính toán các tham số cơ bản của hệ thống diện.
3.1. Khái niệm chung.
3.2. Sơ đồ điện nguyên lý.
3.3. Kết cấu mạng điện công trình.
3.4. Tính toán lựa chọn các thành phần của hệ thống điện.
	4
	
	
	
	
	4

	4
	Chương 3. Tính toán các tham số cơ bản của hệ thống diện (tiếp theo)
3.5. Tính chọn tiết diện dây.
3.6. Tính chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện theo điều kiện phát nóng và điều kiện ngắn mạch.
	4
	
	
	
	
	4

	5
	 Chương 4. Chống sét cho các công trình kiến trúc. 
4.1. Hiện tượng, nguyên nhân và hậu quả của sét đối với công trình kiến trúc. 
4.2. Yêu cầu chống sét cho công trình kiến trúc.
4.3. Chống sét đánh thẳng.
4.4. Chống sét lan truyền, chống sét cảm ứng. 
4.5. Tính toán bộ phận nối đất chống sét.
	4
	
	
	
	
	4

	6
	Chương 5. An toàn điện trong thiết kế và xây dựng các công trình kiến trúc.
5.1.Cảnh báo tai nạn điện trong sử dụng thiết bị điện gia dụng, trong sản xuất công nghiệp và trong  thi công xây dựng các công trình kiến trúc.
5.2.Các biện pháp đề phòng tai nạn điện.  
5.3.Các biện pháp xử lý tai nạn điện.
	4
	
	
	
	
	4

	7
	Chương 6. Hướng dẫn thiết kế cung cấp diện công trình  . 
6.1.Mục đích thiết kế cấp điện công trình .
6.2. Yêu cầu.
6.3. Cơ sở để thiết kế cấp điện cho công trình.
6.4.Nội dung công tác thiết kế cấp diện cho công trình. 
	4
	
	
	
	
	4

	8
	Chương 6. Hướng dẫn thiết kế cung cấp diện công trình (tiếp theo)
6.5. Một vài ví dụ.
	2
	
	
	
	
	2

	Tổng
	30
	
	
	
	
	30


8. Kế hoạch giảng dạy học chi tiết
	Buổi học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Đạt được CĐRHP
	Nhiệm vụ của người học

	1
	
	Chương 1. Phụ tải điện công trình.
1.1. Những vấn đề chung.
1.2. Phân loại phụ tải điện theo nhóm nguồn cấp điện.
1.3.Tính nhu cầu sử dụng điện của các loại phụ tải điện.
1.4. Phụ tải chiếu sáng.
1.5. Phụ tải điện nhà ở gia đình.
1.6. Phụ tải điện nhà công cộng.
1.7. Phụ tải điện nhà công nghiệp.
1.8. Biểu đồ phụ tải điện.
	TB
	Nghe, ghi chép

	2
	
	Chương 2. Nguồn diện của CT.
2.1.Máy biến áp.  
2.2.Máy phát điện ký hiệu MFD.
2.3.Trạm biến áp hạ áp.
2.4.Trạm điện có nguồn dự phòng.
2.5.Phạm vi truyền trải điện có hiệu quả của các loại trạm biến áp phụ thuộc các loại trạm biến áp phụ.
	TB
	Nghe, ghi chép

	3
	
	Chương 3. Tính toán các tham số cơ bản của hệ thống diện.
3.1. Khái niệm chung.
3.2. Sơ đồ điện nguyên lý.
3.3. Kết cấu mạng điện công trình.
3.4. Tính toán lựa chọn các thành phần của hệ thống điện.
	TB
	Nghe, ghi chép

	4
	
	Chương 3. Tính toán các tham số cơ bản của hệ thống diện (tiếp theo)
3.5. Tính chọn tiết diện dây.
3.6. Tính chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện theo điều kiện phát nóng và điều kiện ngắn mạch.
	TB
	Nghe, ghi chép

	5
	
	 Chương 4. Chống sét cho các công trình kiến trúc. 
4.1. Hiện tượng, nguyên nhân và hậu quả của sét đối với công trình kiến trúc. 
4.2. Yêu cầu chống sét cho công trình kiến trúc.
4.3. Chống sét đánh thẳng.
4.4. Chống sét lan truyền, chống sét cảm ứng. 
4.5. Tính toán bộ phận nối đất chống sét.
	TB
	Nghe, ghi chép

	6
	
	Chương 5. An toàn điện trong thiết kế và xây dựng các công trình kiến trúc.
5.1.Cảnh báo tai nạn điện trong sử dụng thiết bị điện gia dụng, trong sản xuất công nghiệp và trong  thi công xây dựng các công trình kiến trúc.
5.2.Các biện pháp đề phòng tai nạn điện.  
5.3.Các biện pháp xử lý tai nạn điện.
	TB
	Nghe, ghi chép

	7
	
	Chương 6. Hướng dẫn thiết kế cung cấp diện công trình  . 
6.1.Mục đích thiết kế cấp điện công trình .
6.2. Yêu cầu.
6.3. Cơ sở để thiết kế cấp điện cho công trình.
6.4.Nội dung công tác thiết kế cấp diện cho công trình. 
	TB
	Nghe, ghi chép

	8
	
	Chương 6. Hướng dẫn thiết kế cung cấp diện công trình (tiếp theo)
6.5. Một vài ví dụ.
	TB
	Nghe, ghi chép


9.  Đánh giá kết quả học tập
9.1. Đánh giá điểm quá trình
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	1. Chuyên cần
	
	10

	Chuyên cần
	
	x
	
	
	
	
	5

	Thái độ học tập
	
	x
	
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Kiểm tra thường xuyên, bài tập, thảo luận, ...
	
	10

	
	
	x
	
	
	
	
	10

	3. Kiểm tra giữa kỳ
	
	20

	
	
	x
	
	
	
	
	20

	Tổng cộng
	
	40%


9.2. Thi kết thúc học phần
	Tiêu chí đánh giá
		Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	Nội dung
	
	x
	
	
	
	
	40

	Vận dụng
	
	x
	
	
	
	
	10

	Hình thức
	
	x
	
	
	
	
	10

	Tổng cộng
	60


Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:
	Điểm tổng hợp học phần
	=
	Điểm quá trình * 4
	+
	Điểm thi kết thúc học phần * 6

	
	
	10


10. Học liệu
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Thái Thị Mỹ Hạnh
	Điện Kỹ Thuật Công Trình  
	2005
	Xây Dụng
	Xây Dựng
	x
	

	2
	Hoàng Quang Huy
	Giáo trình Kỹ Thuật Điện
	2008
	Xây Dựng HN
	NXB Xây Dựng HN
	
	x

	3
	Đặng Văn Đào
	Giáo trình Kỹ Thuật Điện
	2004
	Giáo Dục
	NBX Giáo Dục
	x
	

	4
	Bùi Hồng Huế
	Giáo trình hướng dẫn điện kỹ thuật công trình
	2008
	Xây Dựng
	NXB Xây Dựng
	x
	


11. Các quy định đối với giảng dạy học phần
11.1. Cam kết của giảng viên
        Nhiệt tình trong công việc truyền đạt kiến thức giảng dạy, thời gian đứng lớp phải đảm bảo kip tiến độ theo kế hoạch học phần
       Cung cấp sinh viên đầy đủ giáo trình, tư liệu kiến thức thuộc học phần
11.2. Quy định đối với sinh viên
Học tập đầy đủ, làm bài tập đầy đủ, tham gia ngoại khóa với lớp khi có yêu cầu.
11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần
- Cơ sở vật chật: thiết bị trình chiếu, kết hợp bảng xanh + phấn viết bảng.
- Các yêu cầu khác: micro, quạt treo tường vị trí giảng viên, bảng trắng viết bút mực.

Bình Định, ngày  25   tháng   03   năm 2023
				
	TL. Hiệu trưởng
Trưởng khoa (Quản lý CTĐT)
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